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Bài 6: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX
1.   Anh
* Kinh tế
- Năm 1870, Anh dẫn đầu nền kinh tế thế giới.

- Cuối thế kỉ XIX, Kinh tế Anh tụt xuống hạng 3 sau Mỹ và Đức do:

          +  Công nghiệp Anh phát triển sớm, kỹ thuật lạc hậu.

          +  Tư sản Anh đầu tư vào thuộc địa có lời (có hệ thống thuộc địa rông nhất thế giới, nguyên nhiên liệu, nhân công rẻ )

- Dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản thương mại và thuộc địa.

- Đầu thế kỷ XX công ty độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời.

* Chính trị
- Hai đảng – Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ thay nhau cầm quyền.

- Chính sách ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh xâm lược. Đến năm 1914 thuộc địa của Anh rộng 33 triệu km2 với 400 triệu người.

Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “ Chủ nghĩa đế quốc thực dân”.

2.   Pháp
* Kinh tế
- Công nghiệp của Pháp phát triển chậm từ đang từ hạng nhì sau Anh, xuống hạng tư sau Mỹ, Đức, Anh do:

          + Pháp phải bồi thường chiến phí cho Đức, và cắt 1 phần lãnh thổ giàu tài nguyên cho Đức.

          +  Pháp nghèo tài nguyên.

          +  Tư sản xuất khẩu tư bản,phần lớn cho Thổ, Nga,Cận Đông, Trung Âu, Mỹ la tinh vay lấy lãi,…. đế quốc Pháp là “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”

-  Các Công ty độc quyền ra đời trong điều kiện công nghiệp xuống hạng tư, đã chi phối rất nhiều nền kinh tế Pháp,

- Nông nghiệp vẫn lạc hậu do không được trang bị kỹ thuật mới.

- Giai cấp tư sản xuất khẩu tư bản ra nước ngoài dưới hình thức cho vay lấy lãi.

Lê-nin nhận xét chủ nghĩa đế quốc Pháp là “ Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”.

* Chính trị
- Đàn áp nhân dân.

- Tích cực chạy đua vũ trang và xâm lược thuộc địa.

3.   Đức 
 * Kinh tế
- Sau khi thống nhất, kinh tế phát triển nhanh, vươn lên đứng thứ hai thế giới.

- Cuối thế kỉ XIX hình thành các công ty độc quyền về luyện kim, than đá, hóa chất.

* Chính trị
- Thể chế liên bang, nhà nước chuyên chế dưới sự thống trị của quý tộc địa chủ và tư sản độc quyền.

- Thi hành chính sách đối nội và đối ngoại phản động ; tích cực chạy đua vũ trang và xâm chiếm thuộc địa.

- Giai cấp thống trị hiếu chiến âm mưu dùng vũ lực để chia lại thế giới nên chủ nghĩa đế quốc là “Chủ nghĩa quân phiệt, hiếu chiến”.

Chủ nghĩa đế quốc Đức là “ Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến”.

4. Mỹ
* Kinh tế
- Công nghiệp Mỹ từ vị trí thứ tư vươn lên đứng nhất thế giới do:

          + Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

          + Thị trường trong nước mở rộng, thu hút nhân lực từ Châu Âu.

          + Ứng dụng khoa học kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất.

          + Lợi dụng vốn đầu tư từ Châu Âu.

          + Đất nước hòa bình lâu dài.

- Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, xuất hiện các công ty độc quyền khổng lồ. Đứng đầu những công ty đó là những ông “vua”.

- Nông nghiệp đạt được những thành tựu lớn, Mỹ trở thành nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm cho châu Âu.

* Chính trị
- Đề cao vai trò Tổng thống, hai đảng – Đảng Cộng hòa và Đảng dân chủ thay nhau cầm quyền. Các chính sách đa số đều phục vụ cho giai cấp tu sản.

-  Tăng cường bành trướng lãnh thổ và thuộc địa ở khu vực Thái Bình Dương, gây chiến tranh với Tây Ban Nha để tranh giành thuộc địa, can thiệp vào khu vực Trung, Nam Mỹ bằng sức mạnh vũ lực và đồng đô la.

Bài 11: Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX
*Các nước Đông Nam Á:  Việt Nam , Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Ma-lai-xi-a,In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Bru-nây, Phi-líp-pin, Đông Ti-mo, Ma-lai-xi-a.
*Khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản phương Tây vì: 

- Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên.

- Thực dân phương tây xâm lược, biến Đông Nam Á thành thuộc địa, phụ thuộc.
* Phong trào phát triển liên tục, rộng khắp. thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia. Đấu tranh bằng nhiều hình thức nhưng chủ yếu là đấu tranh vũ trang.
Bài 12: Nhật Bản giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Hoàn cảnh, nội dung, kết quả của cuộc Duy tân Minh Trị.
 Tháng 1.1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh trị  đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ nhằm đưa Nhật Bản  thoát khỏi tình trạng phong kiến lạc hậu. Đó là cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá , giáo dục và quân sự:
- Kinh tế :

     + Thống nhất tiền tệ. ào? 

    + Xoá bỏ độc quyền ruộng đất của giai cấp phong kiến .

           +Tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng,đường xá, cầu cống… phục vụ giao thông liên lạc.

         -  Chính trị: 

   + Chế độ nông nô đươc bãi bỏ, đưa quý tộc tư sản và đại tư bản lên nắm quyền.

+ Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dungkhoa học kinh tế trong chương trình giảng dạy, cử học sinh ưu tú đi học phương Tây.

         -  Quân sự:  Được tổ chức , huấn luyện theo kiểu phương Tây , chế độ nghĩa vụ thay thế chế độ trưng binh . Công nghiệp  đóng tàu, sản xuất vũ khí được chú trọng.

-  Đến cuối thế kỉ XIX đầu thế kỷ XX , Nhât Bản thoát khỏi  nguy cơ trở thành thuộc địa và phát triển thành một nước  tư bản công nghiệp .

Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

- Nguyên nhân:

+ Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc.

+ Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa trở nên gay gắt, dẫn đến hình thành hai khối quân sự kình địch nhau: khối Liên minh gồm Đức, Áo-Hung, Italia (1882), khối Hiệp ước gồm Anh, Pháp, Nga (1907).

+Hai khối ráo riết chạy đua vũ trang,tích cực chuẩn bị chiến tranh, mong muốn thanh toán địch thủ để chia lại thuộc địa, làm bá chủ thế giới.

+Ngày 28/6/1914, Thái tử Áo-Hung bị một phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát. Bọn quân phiệt Đức, Áo-Hung chớp lấy cơ hội để gây chiến tranh.
- Tính chất: là 1 cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa: Đây là cuộc chiến tranh giữa các nước đế quốc nhằm mục đích phân chia thị trường, thuộc địa, nó đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho nhân loại.

- Rút ra bài học kinh nghiệm: Rút ra bài học cho cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới hiện nay từ hậu quả của cuộc chiến tranh này.
+ Đoàn kết, lên án các hành động vi phạm chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, can thiệp vào nội bộ các quốc gia khác.

+ Giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thương lượng, đàm phán….

Bài 15: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
1. Tình hình nước Nga trước cách mạng
· Là đế quốc quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni –cô – lai II.

· Hoàng Nga tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất gây nên hậu quả nghiêm trọng cho đất nước.

· Phong trào phản chiến đòi lật đổ chế độ Nga Hoàng lan rộng.

· Chính phủ Nga Hoàng bất lực không còn khả năng tiếp tục thống trị được nữa.

· Đảng CNXHDC Nga kêu gọi đấu tranh.

2. Cách mạng tháng Hai năm 1917
a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917
· Diễn biến:

· Mở đầu là cuộc biểu tình ngày 23/2/1917 của 9 vạn nữ công nhân ở Pê – tơ – rô – grat.

· 3 ngày sau, tổng bãi công khắp thành phố -> khởi nghĩa vũ trang.

· Kết quả: Chế độ Nga hoàng bị lật đổ → Tạo ra cục diện hai chính quyền song song cùng tồn tại:

· Chính quyền Xô Viết (Vô sản)

· Chính phủ Tư Sản lâm thời (Tư sản)

· Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới

Bài 18: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Trình bày những nét chính về tình hình nước Mỹ từ năm 1919 đến năm 1939.

Nước Mỹ giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới  được chia làm hai giai đoạn :

· Giai đoạn 1918-1929

Chiến tranh thế giới lần thứ nhất ( 1914-1918 )đã tạo cho nước Mỹ  cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế. Mỹ bước vào thời kì phồn vinh trong thập niên 20 và trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại. tài chính quốc tế.

Để đạt được sự phát triển đó, giai cấp tư sản Mỹ đã dung mọi biện pháp nhằm cải tiến kỹ thuật, thực hiện các phương pháp sản xuất dây chuyền, tăng cường lao động và bóc lột công nhân.

· Giai đoạn  thứ hai  là từ năm1929 đến năm 1939.

Cuối tháng 10.1929, nước Mỹ  lâm vào khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy.Cuộc khủng hoảng bắt đầu từ lĩnh vực tài chính, rồi nhanh chóng lan ra các lĩnh vực khác: công nghiệp ,nông nghiệp. Nền kinh tế- tài chính Mỹ  bị chấn động dữ dội.

Để đưa mước Mỹ thoát khỏi tình trạng này, Tổng thống Ru-dơ-ven  thực hiện Chính sách mới. Chính sách này đã cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mỹ, đồng thời nó cũng giải quyết những khó khăn phần nào  cho người dân lao động, góp phần làm cho nước Mỹ duy trì được chế độ dân chủ tư sản

---Hết---
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